
Nam Nữ Hạng Mã số 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I

1 Phạm Thị Lợi 11/10/1971 Hiệu  trưởng Trường Mầm non Hoa Ban II V.07.02.25

2 Đinh Thị Bích Phượng 01/10/1982 Giáo  viên Trường Mầm non Hoa Ban II V.07.02.25

3 Nguyễn Thị Hợp 14/12/1983 Giáo  viên Trường Mầm non Hoa Ban II V.07.02.25

4 Đặng Thị Hải Yến 07/7/1985 Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca II V.07.02.25

5 Phạm Thị Vinh 07/10/1974 Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca II V.07.02.25

6 Đào Thị Phượng 30/10/1971 Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca  II V.07.02.25

7 Nguyễn Thị Phúc 03/02/1971 Hiệu trưởng Trường Mầm non7/5 II V.07.02.25

8 Nguyễn Thị Lý 21/05/1976 Phó hiệu trưởng Trường Mầm non7/5 II V.07.02.25

9 Nguyễn Thị Huyền 26/10/1969 Phó hiệu trưởng Trường Mầm non7/5 II V.07.02.25

10 Trịnh Thị Tuyết 11/02/1972 Giáo viên Trường Mầm non7/5 II V.07.02.25

11 Lê Thị Thơ 01/05/1976 Giáo viên Trường Mầm non7/5 II V.07.02.25

12 Nguyễn Thị Hoài 03/10/1980 Giáo viên Trường Mầm non7/5 II V.07.02.25

13 Kiều Thanh Huyền 11/01/1983 Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Trường II V.07.02.25

14 Phạm Thị Hiền  04/07/1972 Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Trường II V.07.02.25

15 Nguyễn Thu Hà 10/05/1982 Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Trường II V.07.02.25

16 Phạm Thị Thuý Mơ 14/05/1979 Giáo viên Trường Mầm non Thanh Trường II V.07.02.25

17 Nguyễn Thanh Tâm 24/02/1984 Giáo viên Trường Mầm nonThanh Trường II V.07.02.25

18 Nguyễn Thị Năm 10/10/1978 Giáo viên Trường Mầm nonThanh Trường II V.07.02.25

19 Bùi Thị Sửu 09/08/1973 Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Minh II V.07.02.25

20 Phạm Thị Duyên 17/03/1983 Giáo viên Trường Mầm non Thanh Minh II V.07.02.25

21 Dương Thị Hồng Hạnh 06/11/1978 Hiệu trưởng Trường Mầm non 20/10 II V.07.02.25

22 Cao Hiền Dịu 29/9/1980 Phó hiệu trưởng Trường Mầm non 20/10 II V.07.02.25

23 Nguyễn Thị Khánh Thu 03/11/1981 Giáo viên Trường Mầm non 20/10 II V.07.02.25

TỪ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG II, MÃ SỐ V.07.02.25, LÊN CHỨC CHỨC DANH

NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG I, MÃ SỐ V.07.02.24: 39 người.

DANH SÁCH

VIÊN CHỨC ĐẠT KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP, TỪ CHỨC DANH  NGHỀ NGHIỆP GIÁO 

VIÊN MẦM NON HẠNG II LÊN CHỨC CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG I; GIÁO VIÊN TIỂU 

HỌC HẠNG III LÊN CHỨC CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG II; GIÁO VIÊN THCS HẠNG III  

LÊN CHỨC CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO THCS HẠNG II

(Kèm theo Quyết định số: 226/QĐ-UBND ngày 04/02/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên)
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24 Nguyễn Thị Hạnh 23/07/1981 Giáo viên Trường Mầm non 20/10 II V.07.02.25

25 Lê Thị Tâm 12/03/1970 Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Bình II V.07.02.25

26 Đỗ Kim Dung 08/02/1984 Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Bình II V07.02.25

27 Từ Thị Thu 28/01/1984 Giáo viên Trường Mầm non Thanh Bình II V07.02.25

28 Nguyễn Thị Vinh 20/03/1971 Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng II V.07.02.25 

29 Lưu Thị Thùy 02/02/1987 Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng II V.07.02.25 

30 Nguyễn Hương Diễm 16/2/1986 Giáo viên Trường Mầm nonHoa Hồng II V.07.02.25 

31 Dương Ánh Hồng 05/11/1981 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng  II V.07.02.25 

32 Vũ Thị Giang 06/02/1979 Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai II V.07.02.25 

33 Phạm Thuỳ Dương 15/02/1984 Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai II V.07.02.25 

34 Lý Thị Thuý 27/8/1981 Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai II V.07.02.25

35 Hoàng Thị Hồng Chiêm 25/11/1980 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Mai  II V.07.02.25

36 Lò Thị Kim Thông 27/05/1971 Hiệu trưởng Trường Mầm non Him Lam II V.07.02.25

37 Nguyễn Thị Thuý 06/07/1969 Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Him Lam  II V.07.02.25

38 Lê Thị Hiền 02/01/1983 Giáo viên Trường Mầm non Him Lam II V.07.02.25

39 Nguyễn Thị Thanh Bình 30/10/1985 Giáo viên Trường Mầm non Him Lam  II V.07.02.25

II

1 Vương Thị Hoài 06/10/1974 Giáo viên Trường Tiểu học Bế Văn Đàn III V.07.03.29

2 Lương Thị Loan 26/12/1989 Giáo viên Trường Tiểu học Bế Văn Đàn III V.07.03.29

3 Đặng Thị Hương Giang 18/12/1988 Giáo viên Trường Tiểu học Bế Văn Đàn III V.07.03.29

4 Đào Thị Loan 04/01/1985 Giáo viên Trường Tiểu học Bế Văn Đàn III V.07.03.29

5 Đoàn Thị Hồng Vân 15/2/1988 Giáo viên Trường Tiểu học Bế Văn Đàn III V.07.03.29

6 Vũ Đình Mậm 02/4/1972 Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Văn Nô III V.07.03.29

7 Phạm Thị Hồng Hạnh 16/09/1982 Giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Văn Nô III V.07.03.29

8 Tạ Thị Nành  13/9/1975 Giáo viên Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện III V.07.03.29

9 Vũ Thị Huế 26/12/1974 Giáo viên Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện III V.07.03.29

10 Trần Thị Hiền Lương 28/7/1970 Giáo viên Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện III V.07.03.29

TỪ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III, MÃ SỐ V.07.03.29, LÊN CHỨC CHỨC DANH

NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG II, MÃ SỐ V.07.03.28: 11 người.
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11 Lê Thị Nguyệt 05/5/1970 Giáo viên Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện III V.07.03.29

III

1 Hoàng Thị Phương Mai 08/11/1991 Giáo viên
Trường TH-THCS Hermann

Gmeiner
III V.07.04.32

2 Hà Thị Việt Hà 25/10/1987 Giáo viên
Trường TH-THCS Hermann

Gmeiner
III V.07.04.32

3 Lò Thị Dương 26/06/1987 Giáo viên Trường TH-THCS Thanh Minh III V.07.04.32

4 Dương Thị Phương 05/03/1985 Giáo viên Trường TH-THCS Thanh Minh III V.07.04.32

5 Nguyễn Tiến Lực 01/07/1984 Phó hiệu trưởng Trường TH-THCS Thanh Trường III V.07.04.32

Tổng số: 55 viên chức trúng truyển./.

TỪ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THCS HẠNG III, MÃ SỐ V.07.04.32, LÊN CHỨC CHỨC DANH

NGHỀ NGHIỆP GIÁO THCS HẠNG II, MÃ SỐ V.07.04.31: 05 người.
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